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QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Giấy chứng nhận sản phẩm sản xuất trong nước 

phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (cấp lại) 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, 

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-TCTS-VP ngày 01/9/2017 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thuỷ sản;  

Căn cứ văn bản số 2654/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 25/11/2019 của Tổng 

cục Thuỷ sản về chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Trung tâm Khảo 

nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thuỷ sản; Xét Báo cáo đánh giá chứng 

nhận sản phẩm sản xuất trong nước số báo cáo 034/2023/HĐHQ ngày 11/4/2023 của 

Đoàn đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp lại Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT cho 12 sản phẩm với số HQ.05.0.21.01330; QCVN 

02-31-2:2019/BNNPTNT cho 19 sản phẩm với số HQ.05.0.21.01331; QCVN 02-31-

3:2019/BNNPTNT cho 04 sản phẩm với số HQ.05.0.21.01332; QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT cho 10 sản phẩm với số HQ.05.0.21.01333 và cho 02 sản phẩm với 

số HQ.05.0.21.01588 và thông báo kết quả thử nghiệm cho các sản phẩm nêu trên (chi 

tiết tại Phụ lục 1, 2 kèm theo) cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hải 

Thần, địa chỉ tại Tổ dân phố Hòa Do 6B, Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực 02 năm từ ngày ký. Các Giấy chứng nhận chỉ có giá 

trị đối với sản phẩm nêu tại Quyết định này. Trong thời gian hiệu lực của chứng nhận, 

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hải Thần được phép sử dụng Giấy 

chứng nhận, dấu phù hợp của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi 

trồng thủy sản. 

Điều 3. Trưởng phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định; Trưởng phòng Khảo nghiệm; 

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hải Thần, các tổ chức và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc TT (b/c); 

- Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa; 

- Trung tâm Vùng III; 

- Văn phòng Trung tâm (BBT Website); 

- Lưu: VT, KNKĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-TTKN-KNKĐ ngày          tháng      năm 2023 

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản)  

STT Tên sản phẩm Địa điểm sản xuất Mã số hợp quy 
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

1 
Thức ăn hỗn hợp nuôi ấu trùng tôm 

Algamac 

Tổ dân phố Hòa Do 6B, 

Phường Cam Phúc Bắc, 

Thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam 

HQ.05.0.21.01330-1 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

2 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú giống 

FEEDPAK 
HQ.05.0.21.01330-2 

3 
Thức ăn hỗn hợp bổ sung dinh dưỡng cho 

ấu trùng tôm ROSY Shrimp 
HQ.05.0.21.01330-3 

4 
Thức ăn hỗn hợp nuôi ấu trùng tôm 

ARTEMAC 
HQ.05.0.21.01330-4 

5 
Thức ăn hỗn hợp bổ sung cho ấu trùng 

thủy sản CRAB FLAKE  
HQ.05.0.21.01330-5 

6 
Thức ăn hỗn hợp nuôi ấu trùng tôm thẻ 

chân trắng G8 
HQ.05.0.21.01330-6 

7 
Thức ăn hỗn hợp nuôi ấu trùng tôm sú 

JAPO 
HQ.05.0.21.01330-7 

8 LOPE HQ.05.0.21.01330-8 

9 
Thức ăn hỗn hợp nuôi ấu trùng tôm 

ROTENE 
HQ.05.0.21.01330-9 

10 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng 

giống SHRIMP FLAKE 
HQ.05.0.21.01330-10 

11 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng 

giống VANA SHRIMP FLAKE 
HQ.05.0.21.01330-11 

12 Thức ăn hỗn hợp nuôi ấu trùng tôm sú W HQ.05.0.21.01330-12 
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13 PLUS-C100 

Tổ dân phố Hòa Do 6B, 

Phường Cam Phúc Bắc, 

Thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam 

HQ.05.0.21.01331-1 

QCVN 02-31-

2:2019/BNNPT 

NT 

14 ANTI-STRESS HQ.05.0.21.01331-2 

15 VITAMIXHT HQ.05.0.21.01331-3 

16 SUPER PLUS HQ.05.0.21.01331-4 

17 HT-BK.505 HQ.05.0.21.01331-5 

18 POWER 100 HQ.05.0.21.01331-6 

19 E.600 HQ.05.0.21.01331-7 

20 E.800 HQ.05.0.21.01331-8 

21 AMINO GROW HQ.05.0.21.01331-9 

22 ET.600 HQ.05.0.21.01331-10 

23 SUPER GROW HQ.05.0.21.01331-12 

24 BIOTASE 100 HQ.05.0.21.01331-15 

25 ZT.25 HQ.05.0.21.01331-16 

26 ZP.40 HQ.05.0.21.01331-17 

27 OZ.100 HQ.05.0.21.01331-18 

28 ZT.002 HQ.05.0.21.01331-19 

29 CANXI PLUS HQ.05.0.21.01331-20 

30 BIO-ONE HQ.05.0.21.01331-21 

31 KOMAX HQ.05.0.21.01331-22 
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32 WHALE (Selected Brine Shrimp Eggs) 

Tổ dân phố Hòa Do 6B, 

Phường Cam Phúc Bắc, 

Thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam 

HQ.05.0.21.01332-1 

QCVN 02-31-

3:2019/BNNPTNT 

33 LUXURY (Brine Shrimp Eggs) HQ.05.0.21.01332-2 

34 NEW CAT (Selected Brine Shrimp Eggs) HQ.05.0.21.01332-3 

35 
THẦN TÀI 7979 (Vinh Chau Brine 

Shrimp Eggs) 
HQ.05.0.21.01332-4 

36 B.K.C-100 HQ.05.0.21.01333-1 

QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT 

37 IODONE-100 HQ.05.0.21.01333-2 

38 DEKON HQ.05.0.21.01333-3 

39 HT-100 HQ.05.0.21.01333-4 

40 ALKALINEHT HQ.05.0.21.01333-5 

41 SALTA HQ.05.0.21.01333-6 

42 YUCCA LIQUID-100 HQ.05.0.21.01333-7 

43 DOMAX HQ.05.0.21.01333-8 

44 OZT HQ.05.0.21.01333-9 

45 PROBIOTIC-BHT HQ.05.0.21.01333-10 

46 OZP HQ.05.0.21.01588-1 

47 PC-100 HQ.05.0.21.01588-2 

 



 

 
 

Phụ lục 2 

 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-TTKN-KNKĐ ngày          tháng         năm 2023  

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản) 

STT 
Tên sản phẩm/ Nhóm 

sản phẩm 

Mã số hợp 

quy 

Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

1 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

ấu trùng tôm Algamac 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01330-1 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) <0,9 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) 0,4 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) 0,06 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) 3,2 TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

2 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

tôm sú giống 

FEEDPAK 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01330-2 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) <0,9 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

3 

Thức ăn hỗn hợp bổ 

sung dinh dưỡng cho 

ấu trùng tôm ROSY 

Shrimp 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01330-3 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) <0,9 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) 0,27 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) 0,06 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

1375/QĐ-TTKN-KNKĐ 28/04/2023 16:06:47
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

4 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

ấu trùng tôm 

ARTEMAC 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01330-4 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) 1,14 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) 0,37 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

5 

Thức ăn hỗn hợp bổ 

sung cho ấu trùng 

thủy sản CRAB 

FLAKE 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01330-5 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) 0,29 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,3 AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

6 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

ấu trùng tôm thẻ chân 

trắng G8 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01330-6 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) 0,92 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) 0,38 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

7 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

ấu trùng tôm sú JAPO 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01330-7 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) <0,9 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) 0,28 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

8 
LOPE 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01330-8 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) 1,11 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) 0,4 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) 1,7 TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

9 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

ấu trùng tôm 

ROTENE 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01330-9 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) <0,9 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) 0,43 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

10 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

tôm thẻ chân trắng 

giống SHRIMP 

FLAKE 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.0

1330-10 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) 0,26 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,2 AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

11 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

tôm thẻ chân trắng 

giống VANA 

SHRIMP FLAKE 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.0

1330-11 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) <0,9 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,1 AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

12 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

ấu trùng tôm sú W 

(Thức ăn hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.0

1330-12 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

13 

PLUS-C100 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ) 

HQ.05.0.21.0

1331-1 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

14 

ANTI-STRESS 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ & 

Nhóm hóa chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-2 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

15 

VITAMIXHT 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ & 

Nhóm hóa chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-3 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

16 

SUPER PLUS 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ & 

Nhóm hóa chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-4 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

17 

HT-BK.505 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ & 

Nhóm hóa chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-5 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

18 

POWER 100 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ & 

Nhóm hóa chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-6 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

19 

E.600 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ & 

Nhóm hóa chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-7 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

20 

E.800 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ) 

HQ.05.0.21.0

1331-8 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

21 

AMINO GROW 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ & 

Nhóm hóa chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-9 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

22 

ET.600 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ & 

Nhóm hóa chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-10 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản  

Vùng I 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

23 

SUPER GROW 

(Nhóm Vitamin, Axit 

amin, Axit hữu cơ & 

Nhóm hóa chất & 

Hoạt chất sinh học và 

sản phẩm chiết xuất 

từ thực vật) 

HQ.05.0.21.0

1331-12 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

24 

BIOTASE 100 

(Chế phẩm enzyme, 

chế phẩm probiotic, 

chế phẩm prebiotic) 

HQ.05.0.21.0

1331-15 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126: 2011 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) 0,02 EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

25 

ZT.25 

(Chế phẩm enzyme, 

chế phẩm probiotic, 

chế phẩm prebiotic) 

HQ.05.0.21.0

1331-16 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản  

Vùng I 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126: 2011 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

26 

ZP.40 

(Chế phẩm enzyme, 

chế phẩm probiotic, 

chế phẩm prebiotic) 

HQ.05.0.21.0

1331-17 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126: 2011 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

27 

OZ.100 

(Chế phẩm enzyme, 

chế phẩm probiotic, 

chế phẩm prebiotic) 

HQ.05.0.21.0

1331-18 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126: 2011 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

28 

ZT.002 

(Chế phẩm enzyme, 

chế phẩm probiotic, 

chế phẩm prebiotic) 

HQ.05.0.21.0

1331-19 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126: 2011 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

29 
CANXI PLUS 

(Nhóm khoáng chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-20 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) <0,15 TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) KPH EN 16277:2012 

30 

BIO-ONE 

(Chế phẩm enzyme, 

chế phẩm probiotic, 

chế phẩm prebiotic) 

HQ.05.0.21.0

1331-21 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126: 2011 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

31 
KOMAX 

(Nhóm khoáng chất) 

HQ.05.0.21.0

1331-22 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,9) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg (LOQ=0,05) <0,05 EN 16277:2012 

32 
WHALE (Selected 

Brine Shrimp Eggs) 

HQ.05.0.21.

01332-1 
Vibrio 

parahaemolyticus 
/25g KPH ISO 21872-1:2017 

33 
LUXURY (Brine 

Shrimp Eggs) 

HQ.05.0.21.

01332-2 
Vibrio 

parahaemolyticus 
/25g KPH ISO 21872-1:2017 

34 
NEW CAT (Selected 

Brine Shrimp Eggs) 

HQ.05.0.21.

01332-3 
Vibrio 

parahaemolyticus 
/25g KPH ISO 21872-1:2017 

35 

THẦN TÀI 7979 

(Vinh Chau Brine 

Shrimp Eggs) 

HQ.05.0.21.

01332-4 
Vibrio 

parahaemolyticus 
/25g KPH ISO 21872-1:2017 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

36 

B.K.C-100 

(Hóa chất xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy 

sản) 

HQ.05.0.21.

01333-1 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Benzalkonium 

chloride (BKC) 
% 75,9 

Dược điển Việt Nam 

5 tập 1 

As mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 8900-9:2012 

Pb mg/kg (LOQ=0,6) <0,6 TCVN 8900-7:2012 

37 

IODONE-100 

(Hóa chất xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thủy sản) 

HQ.05.0.21.

01333-2 

Iodine % 1,6 
Dược điển Việt Nam 

5 tập 1 

As mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 8900-9:2012 

Pb mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 8900-7:2012 

38 

DEKON 

(Hóa chất xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thủy sản) 

HQ.05.0.21.

01333-3 

Glutaraldehyde % 50,8 
Food Chemicals 

Codex chuyên mục 

Glutaraldehyde 

As mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 8900-9:2012 

Pb mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 8900-7:2012 

39 

HT-100 

(Hóa chất xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thủy sản khác) 

HQ.05.0.21.

01333-4 

As mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 8900-9:2012 

Pb mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 8900-7:2012 

40 

ALKALINEHT 

(Hóa chất xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thủy sản khác) 

HQ.05.0.21.

01333-5 

As mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 8900-9:2012 

Pb mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 8900-7:2012 

41 

SALTA 

(Hóa chất xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thủy sản khác) 

HQ.05.0.21.

01333-6 

As mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 8900-9:2012 

Pb mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 8900-7:2012 
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STT Tên sản phẩm Mã hồ sơ 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu ĐVT Kết quả Phương pháp 

42 

YUCCA LIQUID-

100 

(Chế phẩm sinh học 

xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản khác) 

HQ.05.0.21.

01333-7 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng I 

Salmonella spp. /25ml KPH TCVN 10780-1:2017 

Escherichia coli CFU/ml <1 TCVN 7924-2:2008 

43 

DOMAX 

(Hóa chất xử lý môi 

trường & Chế phẩm 

sinh học xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thủy sản khác) 

HQ.05.0.21.

01333-8 

As mg/kg (LOQ=0,15) KPH TCVN 8900-9:2012 

Pb mg/kg (LOQ=0,6) KPH TCVN 8900-7:2012 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

Escherichia coli CFU/g <10 TCVN 7924-2:2008 

44 
OZT 

(Chế phẩm hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01333-9 

Salmonella spp. /25ml KPH TCVN 10780-1:2017 

Escherichia coli CFU/ml <1 TCVN 7924-2:2008 

45 

PROBIOTIC-BHT 

(Chế phẩm sinh học 

xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản) 

HQ.05.0.21.

01333-10 

Bacillus spp. cfu/g 2,3x108 HDS-03:2022 (Ref. 

TCVN 8736:2011) 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

Escherichia coli CFU/g <10 TCVN 7924-2:2008 

46 
OZP 

(Chế phẩm hỗn hợp) 

HQ.05.0.21.

01588-1 

Salmonella spp. /25ml KPH TCVN 10780-1:2017 

Escherichia coli CFU/ml <1 TCVN 7924-2:2008 

47 

PC-100 

(Chế phẩm sinh học 

xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản) 

HQ.05.0.21.

01588-2 

Saccharomyces spp. CFU/g 3,2x108 HDS-53 

Lactobacillus spp. CFU/g 1,7x106 HDS-32 

Bacillus spp. cfu/g 2,1x107 HDS-03:2022 (Ref. 

TCVN 8736:2011) 

Salmonella spp. /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

Escherichia coli CFU/g <10 TCVN 7924-2:2008 

Ghi chú: KPH – Không phát hiện 


